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BÁO GIÁ SƠN PERFECT 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2024) 

MÃ 
TÊN GỌI 

CÔNG DỤNG 
QUY CÁCH GIÁ BÁN LẺ 

(Chưa gồm VAT) 
BẢO HÀNH 

SƠN NGOẠI THẤT 

PERFECT  
850 

Sơn mờ ngoại thất chống thấm cao cấp Lon 1 lit 363.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Chống rêu mốc, cho phép chùi rửa, không bong tróc, bề 
mặt đẹp, phù hợp với khí hâu nhiệt đới 

Lon 5 lit 1.635.000 

  

PERFECT 
800 

Sơn bóng ngoại thất cao cấp Lon 1 lit 329.000 
2-5 năm 

cả màu và 
bong tróc 

Chống rêu mốc, cho phép chùi rửa, khả năng chống 
thấm nước, không bong tróc, bề mặt đẹp, phù hợp với 
khí hậu nhiệt đới 

Lon 5 lit 1.482.000 

Thùng 18 lit 5.066.000 

  

PERFECT 
600 

Sơn mờ ngoại thất cao cấp Lon 5 lit 821.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Chống rêu mốc, cho phép chùi rửa, độ phủ cao, không 
bong tróc, phù hợp khí hậu nhiệt đới 

Thùng 18 lit 2.573.000 

  

PERFECT 
700 

 Lót kiềm ngoại thất cao cấp Lon 5 lit 780.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Chống phồng rộp, chống bong tróc, chống kiềm, độ 
bám dính và độ mịn cực cao, độ phủ tốt 

Thùng 18 lit 2.540.000 

  

SƠN NỘI THẤT 

PERFECT 
100 

Sơn mịn nội thất Lon 5 lit 347.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Độ phủ tốt, nhanh khô, dễ thi công, công thức đặc biệt 
phù hợp với vùng khí hâu nhiệt đới 

Thùng 18 lit 1.155.000 

  

PERFECT 
200 

Sơn mịn nội thất siêu trắng Lon 5 lit 534.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Công nghệ màng sơn lì, không có độ phản chiếu cao, độ 
bám dính cực cao, không bong tróc 

Thùng 18 lit 1.746.000 

  

PERFECT 
250 

Sơn bóng mờ nội thất cao cấp Lon 5 lit 692.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Độ phủ cao, bề mặt có độ bền cao, không bong tróc, 
không bám bụi, phù hợp khí hậu nhiệt đới 

Thùng 18 lit 2.223.000 

  

PERFECT 
300 

Sơn bóng nội thất cao cấp Lon 5 lit 1.016.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Bề mặt có độ bền cao, không bám bụi bẩn, không bong 
tróc, phù hợp khí hậu nhiệt đới, độ phủ cao 

Thùng 18 lit 3.290.000 

  

PERFECT 
500 

Sơn siêu bóng nội thất cao cấp Lon 5 lit 1.125.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Bề mặt có độ bền và độ cứng, không bám bụi bẩn, 
không bong tróc, phù hợp khí hậu nhiệt đới 

Thùng 18 lit 3.652.000 

  

PERFECT 
400 

Lót kiềm nội thất cao cấp Lon 5 lit 599.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Khả năng chống kiềm tốt, không bong tróc, độ mịn cực 
cao, độ phủ tốt tiết kiệm sơn 

Thùng 18 lit 2.041.000 

  

SƠN CHỐNG THẤM 

PERFECT  
CT 11A 

Chống thấm đa năng Lon 5 lit 717.000 2-5 năm 
cả màu và 
bong tróc 

Khả năng chống thấm cực tốt cho đường hầm, bể 
nước, sân thượng, nền tường xi măng, nhà WC 

Thùng 18 lit 2.448.000 

  



BỘT BẢ TƯỜNG 

     

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và chỉ áp dụng cho sơn trắng, sơn màu sẽ có báo giá màu riêng. 


